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 Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 

 

• Thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 

tại Bangkok, Thái Lan 

 

• Tuyên bố ASEAN  (Tuyên bố 

Bangkok) được ký giữa 5 quốc gia 

sáng lập (Indonesia, Malaysia, 

Philippines, Singapore và Thái Lan) 

 

• Các nước gia nhập sau:   

- Brunei Darussalam: 7/1/1984 

- Việt Nam:  28/7/1995 

- Lào và Myanmar: 23/7/1997 

- Campuchia:  30/4/1999 

 

ASEAN 6 + CLMV 



Cộng 
đồng kinh 
tế ASEAN 

Cộng đồng 
văn hóa – xã 
hội ASEAN  

Cộng đồng 
chính trị - 
an ninh 
ASEAN   

• Thị trường đơn nhất và 

không gian sản xuất chung 

• Khu vực kinh tế mang tính 

cạnh tranh 

• Phát triển kinh tế công bằng 

• Hội nhập với kinh tế toàn 

cầu 



 Cộng đồng Kinh tế ASEAN: ASEAN Economic Community 

(AEC); 

 2003: các Nhà Lãnh đạo ASEAN tuyên bố xây dựng AEC vào 

năm 2020; 

 2007: các Nhà Lãnh đạo ASEAN muốn đẩy nhanh việc thành 

lập AEC vào năm 2015; 

 15/12/2008: Hiến Chương ASEAN chính thức có hiệu lực; 

 Hiến chương ASEAN khẳng định mục tiêu xây dựng một 

Cộng đồng ASEAN trên nền tảng ba trụ cột: Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN (AEC), Cộng đồng An ninh – Chính trị ASEAN 

và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. 



Hội nhập kinh tế sâu rộng trong ASEAN   

 

 

• Phát triển các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

(SME); 

• Sáng kiến hội nhập 
ASEAN. 

• Chính sách cạnh tranh; 

• Bảo vệ người tiêu dùng; 

• Quyền sở hữu trí tuệ 
(IPR); 

• Phát triển cơ sở hạ tầng; 

• Thuế; 

• Thương mại điện tử. 

• Tự do lưu chuyển hàng 
hóa 

• Tự do lưu chuyển dịch vụ 

• Tự do hóa đầu tư 

• Tự do hóa hơn luồng vốn 

• Tự do lưu chuyển lao 
động có tay nghề 

Thị trường 
đơn nhất và 
không gian 
sản xuất 
chung 

Khu vực 
kinh tế mang 
tính cạnh 
tranh 

 

 

Hội nhập với 
kinh tế toàn 
cầu 

 

Phát triển 
kinh tế công 
bằng 

12 Ngành ưu tiên hội nhập: sản phẩm nông nghiệp; vận tải hàng 

không; ô tô; điện tử; e-ASEAN/ICT; thủy sản; y tế; sản phẩm cao su; 

dệt may và may mặc; du lịch; gỗ và sản phẩm gỗ; dịch vụ logistics. 

• Tiếp cận thống nhất đối với hợp tác 

kinh tế ngoại khối thông qua các FTA, 

CEP   

•Tăng cường tham gia vào các chuỗi 

cung ứng toàn cầu. 



Hội nhập kinh tế sâu rộng trong ASEAN   

 

• Tự do lưu chuyển hàng 
hóa 

• Tự do lưu chuyển dịch vụ 

• Tự do hóa đầu tư 

• Tự do hóa hơn luồng vốn 

• Tự do lưu chuyển lao 
động có tay nghề 

Thị trường 
đơn nhất và 
không gian 
sản xuất 
chung 

Khu vực kinh 
tế mang tính 
cạnh tranh 

 

 

 

Hội nhập với 
kinh tế toàn 
cầu 

Phát triển 
kinh tế công 
bằng 



 Lộ trình hội nhập tiền tệ và tài chính ASEAN (RIA-Fin) 
◦ Tự do hóa dịch vụ tài chính: tự do hóa từng bước dịch vụ tài chính vào năm 

2015 

◦ Tự do hóa tài khoản vốn: loại bỏ hạn chế và kiểm soát vốn để thuận lợi hóa 

lưu chuyển vốn, bao gồm loại bỏ các hạn chế về giao dịch tài khoản vãng lai, 

FDI và luồng vốn đầu tư gián tiếp 

◦ Phát triển thị trường vốn: xây dựng năng lực và cơ sở hạ tầng phát triển thị 

trường vốn ASEAN dài hạn 

 Ổn định và hội nhập tài chính Đông Á 
◦ Sáng kiến đa phương hóa Chiang Mai (CMIM): 2010, quỹ 240 tỷ đô la Mỹ  

◦ Sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á (ABMI): 2005 

◦ Cơ chế bảo lãnh tín dụng và thuận lợi hóa đầu tư (CGIF): 2010 

 Tăng cường kiểm tra và giám sát khu vực 
◦ Chương trình giám sát ASEAN : 1999 



 Dịch vụ di chuyển linh hoạt hơn 

 Thuận lợi hơn cho việc di chuyển của các nhà chuyên môn 

trong khu vực thông qua các thỏa thuận công nhận lẫn nhau 

(MRA) 

 Một số MRA đã được ký kết:   

1. Người hành nghề y 

2. Người hành nghề nha khoa 

3. Dịch vụ kế toán 

4. Dịch vụ tư vấn kỹ thuật 

5. Dịch vụ y tá 

6. Dịch vụ kiến trúc 

7. Dịch vụ đo đạc  

 



• Chính sách cạnh tranh; 

• Bảo vệ người tiêu dùng; 

• Quyền sở hữu trí tuệ 
(IPR); 

• Phát triển cơ sở hạ tầng; 

• Thuế; 

• Thương mại điện tử. 

Thị trường 
đơn nhất và 
không gian 
sản xuất 
chung 

Khu vực 
kinh tế mang 
tính cạnh 
tranh 

Hội nhập 
kinh tế toàn 
cầu 

Phát triển 
kinh tế công 
bằng 

 

Hội nhập kinh tế sâu và rộng trong ASEAN   

 

 



Thị trường 
đơn nhất và 
không gian 
sản xuất 
chung 

Khu vực kinh 
tế mang tính 
cạnh tranh 

Hội nhập 
kinh tế toàn 
cầu 

Phát triển 
kinh tế công 
bằng 

 

Hội nhập kinh tế sâu và rộng trong ASEAN   

 

 

• Tiếp cận thống nhất đối với hợp tác 

kinh tế ngoại khối thông qua các FTA, 

CEP   

•Tăng cường tham gia vào các chuỗi 

cung ứng toàn cầu. 



Thị trường 
đơn nhất và 
không gian 
sản xuất 
chung 

Khu vực kinh 
tế mang tính 
cạnh tranh 

Hội nhập 
kinh tế toàn 
cầu 

Phát triển 
kinh tế công 
bằng 

 

Hội nhập kinh tế sâu và rộng trong ASEAN   

 

 

•Phát triển các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ (SME); 

•Sáng kiến hội nhập 

ASEAN. 



 Mở rộng thị trường thông qua: 
◦ Cắt giảm và xóa bỏ hàng rào thuế nhập khẩu, 

hàng rào phi thuế quan đối với thương mại 
hàng hóa 
◦ Mở cửa lĩnh vực dịch vụ 

 Được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư, 
kinh doanh 



 Thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, công bằng mang 

lại lợi ích kinh tế cao hơn cho người dân 

 Xây dựng lợi thế kinh tế cho đất nước cho mục 

tiêu phát triển bền vững, dài hạn 



 Nhằm mở rộng thị trường 

 Đặc điểm: Đàm phán nhanh hơn trong khuôn khổ 

WTO, phù hợp hơn với nhu cầu nên có thể đi sâu 

 Tác động: Tác động đến các ngành cụ thể. Tái 

phân bố về thu nhập đối với các ngành dẫn đến 

sự thay đổi cơ cấu nền kinh tế 
 

 



Việt 
Nam 

ASEAN 

Nhật Bản 

Chi lê 

Liên minh 
châu Âu 

EU  

Hàn Quốc 

Liên minh 
thuế quan 

Nga, 
Belarus,  

Kazakhstan 

FTA với  
Khối EFTA 

Hiệp định  
TPP 

EFTA: Khối 

thương mại tự 

do châu Âu 

gồm có Iceland, 

Liechtenstein, 

Na Uy và Thụy 

Sĩ  

Hiệp định đối 

tác kinh tế 

chiến lược 

xuyên Thái 

Bình Dương 

(TPP) gồm có 

12 nước: 

Australia, 

Brunei, 

Canada, Chile, 

Japan, New 

Zealand, 

Mexico, 

Malaysia, Peru, 

Singapore, the 

US, Việt Nam. 



Ấn Độ 

Hiệp định đối tác  

kinh tế toàn diện khu vực 

ASEAN+6 

Úc,  

Niu Di-lân 

Hàn Quốc 

Nhật Bản 

Trung Quốc 

Việt Nam  

và ASEAN 



 Tăng cường thương mại, đầu tư với các đối tác chủ 

chốt 

 Nâng cao vị thế đàm phán (tham gia tập thể cùng 

ASEAN) 

 Định vị nền kinh tế:  
◦ Thu hút đầu tư với ý nghĩa Việt Nam trở thành điểm đến 

đầu tư có lợi thế trong các khu vực thương mại tự do 

◦ Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu, tham gia 

các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong khu vực trong xu thế 

toàn cầu hóa về thị trường và cơ sở sản xuất 

 



 Các nước ASEAN 6 phải đưa thuế nhập khẩu về 0% đối với danh mục cắt giảm vào 

năm 2010, trong khi Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ này vào năm 2015.  

 Trung Quốc phải đưa thuế nhập khẩu về 0% đối với danh mục cắt giảm thông 

thường vào năm 2010 trong khi Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ này vào năm 

2015.  

 Hàn Quốc phải đưa thuế nhập khẩu về 0% đối với danh mục cắt giảm thông thường 

vào năm 2010 trong khi Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ này vào năm 2018.  

 Nhật Bản phải đưa thuế nhập khẩu về 0% đối với danh mục cắt giảm thông thường 

vào năm 2008 và 2013 trong khi Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ này trong 15 năm 

(đến 2023).  

 Ấn Độ phải đưa thuế nhập khẩu về 0% đối với danh mục cắt giảm thông thường vào 

cuối năm 2013 và 2016 trong khi Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ này trong vào 

cuối năm 2018 và 2021.  

 Úc và New Zealand phải đưa thuế nhập khẩu về 0% đối với danh mục cắt giảm 

thông thường vào năm 2015 trong khi Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ này trong 

vào năm 2018 và 2020.  

 

 

 

 

 

 





 Tới nay, cơ bản xuất khẩu của Việt Nam sang các 

thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc không phải chịu 

thuế nhập khẩu (trừ các mặt hàng nhạy cảm đối 

với các nước này). 



 Nông thuỷ sản 
◦ Các sản phẩm mà NB cam kết cho VN tốt nhất so với các nước 

ASEAN gồm mật ong (NB cho hạn ngạch là 100 tấn/năm, tăng 

dần lên 150 tấn, thuế suất trong hạn ngạch là 12,8%), gừng, tỏi, 

vải, sầu riêng, tôm, cua, ghẹ. 23 trong tổng số 30 mặt hàng nông 

lâm thủy sản có giá trị xuất khẩu cao nhất của VN được hưởng 

thuế suất 0% ngay lập tức hoặc qua lộ trình không quá 10 năm.  

 Hàng công nghiệp 
◦ Trong 10 năm, 98% số dòng thuế chiếm 98% giá trị thương mại 

sẽ được NB xóa bỏ thuế nhập khẩu, bao gồm giày dép, may mặc, 

thiết bị điện tử, dây dẫn điện, đồ sứ vệ sinh, đồ gỗ.  

 VN mở cửa cho hàng công nghiệp, hàng công nghệ cao 

cho sản xuất, đầu tư 



 97% xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đã không phải 

chịu thuế nhập khẩu vào năm 2013 và 100% xuất khẩu 

của Việt Nam không phải chịu thuế nhập khẩu vào năm 

2020.  

 90% xuất khẩu Việt Nam sang New Zealand đã không 

phải chịu thuế nhập khẩu từ năm 2013 và 100% xuất 

khẩu của ta sẽ không chịu thuế nhập khẩu vào năm 

2020.  



 72% xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ sẽ hưởng ưu 

đãi 0% từ năm 2016. Các mặt hàng được hưởng ưu đãi 

nhiều nhất là điện tử, dệt may, hóa chất và một số loại 

máy móc thiết bị.  

 Cà phê, chè có lộ trình giảm thuế ở mức tốt hơn mức Ấn 

Độ áp dụng cho các nước khác.  
◦ Cụ thể các sản phẩm đặc biệt gồm một số sản phẩm được cho là 

rất nhạy cảm với Ấn Độ nhưng lại có lợi ích xuất khẩu đặc biệt 

đối với Việt Nam được giảm thuế xuống còn 45% đối với cà phê 

và chè đen, và 50% đối với hạt tiêu vào 31/12/2018.  



 Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang ASEAN, Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Độ là hơn 20%, cao 

hơn so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung (khoảng 15%). 

 Tăng trưởng xuất khẩu sang: 

◦ ASEAN: tăng từ ~3 tỷ USD năm 2003 lên 17,3 tỷ USD năm 2012 

◦ Nhật Bản: tăng từ ~3 tỷ USD năm 2003 lên 13,1 tỷ USD năm 2012 

◦ Trung Quốc: tăng từ ~1,7 tỷ USD năm 2003 lên 12,2 tỷ USD năm 2012 

◦ Hàn Quốc: tăng từ ~500 triệu USD năm 2003 lên 5,6 tỷ USD năm 2012 

◦ Úc: tăng từ ~1,4 tỷ USD năm 2003 lên 3,2 tỷ USD năm 2012 

 Tỷ lệ vận dụng ưu đãi đạt mức khá, xấp xỉ 1/3 tổng kim ngạch xuất 

khẩu sang các thị trường đã có FTA 







 Tác động rõ nhất của cam kết thuế quan đối với 

nhập khẩu sẽ thể hiện rõ nhất vào năm 2015 (đối 

với AKFTA là 2016).  

 Trong các Hiệp định với Nhật Bản hay Úc, Niu Di-

lân, Ấn Độ, lộ trình cắt giảm thuế của ta cũng khá 

dài, phần nhiều các mặt hàng có lộ trình từ 10 tới 

15 năm, như vậy tới năm 2019 hoặc 2024 ta mới 

phải đưa thuế suất của các mặt hàng này xuống 

0%.  





 Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế càng cao thì lợi ích từ hội nhập thu 

được càng lớn, nhất là khi kết hợp thực hiện các cam kết hội nhập 

với đẩy nhanh cải cách trong nước. Tuy nhiên, hội nhập chỉ là điều 

kiện cần. 

 Với các FTA, thuế quan giảm mạnh là cơ hội lớn tiếp cận thị trường 

và xuất khẩu của Việt Nam, nhất là các đối tác thường tự do hóa 

nhanh hơn hoặc có ưu đãi hơn. Tận dụng cơ hội đến đâu còn tùy 

thuộc vào chính sách thuận lợi hóa thương mại của chính phủ và 

khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ (ROO), quy định liên quan đến 

hàng rào kỹ thuật, việc liên kết mạng phân phối cũng như nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.  



 Để hoạch định chiến lược phát triển của doanh 

nghiệp trong tương lai 
◦ Xác định cơ hội thị trường 

◦ Xác định tác động sẽ diễn ra trong tương lai để có giải 

pháp điều chỉnh 
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 Để xác định chênh lệch thuế suất giữa: 
◦ Thuế MFN với thuế ưu đãi 

◦ Thuế ưu đãi giữa các FTA khác nhau để chọn mức thuế ưu đãi nhất  

-> Xin C/O phù hợp nếu đáp ứng được tiêu chí xuất xứ 

 Để tham khảo, có thể sử dụng công cụ tra cứu thuế suất ở 

các slide sau. 
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 Hiệp định TPP 

 Hiệp định Việt Nam-EU 

 Hiệp định Việt Nam-Khối EFTA  

 Hiệp định Việt Nam-Hàn Quốc 

 Hiệp định Việt Nam-Liên minh thuế quan Nga, 

Belarus, Kazakhstan 

 Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 

(ASEAN+6) 



 Phạm vi tự do hóa rộng hơn, mức độ tự do hóa cao: 
◦ Tiếp tục cắt giảm thuế nhập khẩu 

◦ Đưa việc cắt giảm thuế xuất khẩu vào đàm phán 

◦ Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

◦ Mua sắm Chính phủ 

◦ Thương mại điện tử 

◦ Lao động, môi trường 

 Tăng cường thuận lợi hóa thương mại 
◦ Quy tắc xuất xứ đơn giản hơn 

◦ Áp dụng tự chứng nhận xuất xứ 

◦ Tăng cường vận dụng hải quan điện tử 



 TPP: hướng đến tháng 10 năm 2013 

 Việt Nam-EU: mong muốn kết thúc trong 2 năm kể 

từ khi khởi động đàm phán (tháng 6 năm 2012) 

 Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu 

vực (ASEAN+6): đặt mục tiêu cuối năm 

2015 



Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của 

các đại biểu! 


